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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 59/2015/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 

áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội 

về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; 
Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 04 

tháng 11 năm 2015 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2015; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,  
Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho 

giai đoạn 2016 - 2020. 
Điều 1. Các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai 

đoạn 2016 - 2020  
1. Các tiêu chí về thu nhập 
a) Chuẩn nghèo: 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 900.000 

đồng/người/tháng ở khu vực thành thị; 
b) Chuẩn cận nghèo: 1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 

1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. 
2. Tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản 
a) Các dịch vụ xã hội cơ bản (05 dịch vụ): y tế; giáo dục; nhà ở; nước sạch và 

vệ sinh; thông tin; 
b) Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản (10 chỉ số): 

tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng 
đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn 
nước sinh hoạt; hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; tài sản 
phục vụ tiếp cận thông tin. 

Điều 2. Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình áp dụng 
cho giai đoạn 2016 - 2020 

1. Hộ nghèo  
a) Khu vực nông thôn: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: 
- Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống; 
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- Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng 
và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ 
bản trở lên. 

b) Khu vực thành thị: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: 
- Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống; 
- Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng 

và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ 
bản trở lên. 

2. Hộ cận nghèo  
a) Khu vực nông thôn: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 

700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ 
thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; 

b) Khu vực thành thị: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 
900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ 
thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. 

3. Hộ có mức sống trung bình 
a) Khu vực nông thôn: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 

1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng; 
b) Khu vực thành thị: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 

1.300.000 đồng đến 1.950.000 đồng. 
Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Mức chuẩn nghèo quy định tại Điều 2 Quyết định này là căn cứ để đo 

lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ 
bản của người dân; là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm 
nghèo và an sinh xã hội; hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội khác trong 
giai đoạn 2016 - 2020. 

2. Trách nhiệm của các Bộ, ngành 
a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  
- Xây dựng kế hoạch, phương pháp, công cụ hướng dẫn các địa phương tổ 

chức điều tra, xác định các đối tượng thụ hưởng chính sách đầu kỳ, giữa kỳ và cuối 
kỳ (hai năm/lần); 

- Tổng hợp, báo cáo Quốc hội, Chính phủ tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp 
cận đa chiều đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ của cả nước và các tỉnh, thành phố; 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo của cả 
nước trong giai đoạn 2016 - 2020. 


